
STT Mã số Họ và tên Ngày sinh Tỉnh/Đơn vị

1 V64-144 Lê Văn Nhựt 21/04/1993 Quảng Nam
2 V57-038 Bùi Văn Huệ 19/11/1990 An Giang

3 V73-082 Nguyễn Trọng Nghiệm 03/05/1988 Nghệ An
4 BT-039 Hồ Quang Trọng 04/07/1995 Bến Tre
5 V63-071 Lê Quang Thanh 17/07/1985 Bến Tre
6 C26-01 Tô Đức Chuyên 14/01/1990 Phú Thọ
7 V64-087 Đặng Văn Tùng 03/02/1988 Thái Nguyên

8 V64-049 Vũ Ngọc Lưu 14/01/1994 Thái Bình

9 V72-022 Trần Hoàng Ni 28/10/1994 Trà Vinh

10 V72-004 Trịnh Văn Cầu 04/08/1990 Tây Ninh

11 V75-034 Bế Thị Tâm 11/08/1992  Bắc Kạn
12 V75-015 Lê Thị Hải Lê 23/08/1995 Thanh Hóa

13 V75-005 Nguyễn Thị  Hồng Đương 15/01/1994 Vĩnh Long
14 V75-047 Nguyễn Thị Xinh 01/10/1991 Quảng Nam
15 V75-037 Nguyễn Thị Thuỳ 05/05/1995  Nghệ An
16 V75-009 Trần Thị Hiên 24/05/1992 Quảng Bình

17 V75-021 Trịnh Duy Ngọc 20/10/1990 Tây Ninh

18 V75-046 Trương Thị Vui 26/02/1994 Bắc Giang
19 V75-044 Võ Thanh Vân 02/04/1988 Đồng Nai
20 V75-023 Vũ Thị Nhung 17/02/1992 Thanh Hoá

21 V75-048 Diệp Thị Yến 15/07/1991 Thái Nguyên

22 V75-038 Nguyễn Thị Thu Trang 07/03/1994 Quảng Bình

23 V75-016 Lê Thị Lệ 22/12/1994 Thanh Hóa

24 V75-033 Nguyễn Thị Tuyết Sương 02/01/1991 Quảng Trị
25 V75-010 Trần Thị Hồng 24/11/1994  Nghệ An
26 V75-024 Võ Thị Phụng 29/12/1992 Quảng Trị
27 V73-076 Đinh Nho Mạnh 20/10/1995 Hà Tĩnh
28 V73-034 Hồ Hữu Hải 02/02/1993 Nghệ An
29 V73-095 Võ Tá Phượng 25/11/1996 Nghệ An
30 V65-101 Đặng Văn Tùng 03/06/1987 Bình Định
31 V59-118 Nguyễn Thanh Tuấn 16/09/1989 Long An

32 V65-030 Trần Mạnh Hùng 25/08/1991 Bình Định
33 C23-11 Mô Chung Hoàng 15/03/1988 Bắc Kạn
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